
STT MSHV HỌ VÀ TÊN HỌC PHÍ HK ĐÃ ĐÓNG NỢ CŨ CÒN NỢ NGÀY HẾT 
HẠN GIA HẠN

1 BA******062 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 64.867.257 30.000.000 0 34.867.257 22/3/26
2 BA*******05 Nguyễn Thị Thanh Dung 46.333.755 20.000.000 0 26.333.755 22/3/26
3 BA*******27 Hoàng Mỹ Ngọc 35.528.087 30.000.000 0 5.528.087 22/3/26
4 BA*******88 Nguyễn Ngô Phúc Anh 17.400.000 8.700.000 0 8.700.000 22/3/26
5 BA******630 Hà Huỳnh Thuỷ Tiên 26.100.000 13.800.000 0 12.300.000 22/3/26
6 BA******678 Trịnh Minh Anh 18.500.000 8.425.000 0 10.075.000 22/3/26
7 BA******679 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 21.750.000 9.999.946 0 11.750.054 22/3/26
8 BA******081 Vũ Lê Gia Hân 26.100.000 13.100.000 0 13.000.000 22/3/26
9 BA******141 Nguyễn Kiều Loan 20.300.000 9.357.253 0 10.942.747 22/3/26
10 BA******231 Bùi Đan Thư 33.450.000 24.000.000 -5.900 9.444.100 22/3/26
11 BA******397 Đoàn Anh Tuấn 62.000.000 31.000.000 0 31.000.000 22/3/26
12 BA******197 Nông Việt Hùng 62.000.000 61.000.000 0 1.000.000 22/3/26
13 BA******529 Trần Phước Khương 18.500.000 8.000.000 0 10.500.000 22/3/26
14 BA******740 Ngô Công Thành 62.000.000 0 0 62.000.000 22/3/26
15 BA******762 Nguyễn Hồng Minh Phương 62.000.000 40.000.000 -158 21.999.842 22/3/26
16 BA******781 Cao Khánh Vy 23.550.000 7.000.000 0 16.550.000 22/3/26
17 BA******254 Nguyễn Hoàng Trâm 47.150.000 24.000.000 0 23.150.000 22/3/26
18 BA******322 Nguyễn Quang Phú 39.900.000 19.950.000 0 19.950.000 22/3/26
19 BA******345 Lê Thái Uyên 33.750.000 31.000.000 0 2.750.000 22/3/26
20 BA******404 Trần Hồ Yến Vy 52.200.000 27.000.000 988.238 26.188.238 22/3/26
21 BA******411 Nguyễn Diệu My 62.000.000 0 0 62.000.000 22/3/26
22 BA******030 Nguyễn Vương Duy Khang 41.000.000 20.000.000 0 21.000.000 22/3/26
23 BA******053 Hoàng Minh Phong 34.800.000 33.868.846 0 931.154 22/3/26
24 BA******042 Nguyễn Thành Hưng 34.350.000 17.500.000 -925 16.849.075 22/3/26
25 BA******082 Nguyễn Thị Bích Trâm 55.850.000 35.000.000 0 20.850.000 22/3/26
26 BA******513 Bùi Thảo Nguyên 30.450.000 15.000.000 -1.607.312 13.842.688 22/3/26
27 BA******553 Hoàng Đình Thanh Quyên 26.100.000 13.000.000 -826 13.099.174 22/3/26
28 BE******083 Hồ Đặng Thanh Mai 11.600.000 5.800.000 0 5.800.000 22/3/26
29 BE******220 Bùi Quốc Phong 33.350.000 23.350.000 0 10.000.000 22/3/26
30 BE******010 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 36.250.000 18.000.000 881.000 19.131.000 22/3/26
31 BE******042 Đỗ Ngọc Thùy Trâm 33.625.000 16.225.000 0 17.400.000 22/3/26
32 BE******075 Trần Thị Thanh Hằng 34.800.000 18.000.000 0 16.800.000 22/3/26
33 BT******001 Huỳnh Diệu Ái 29.000.000 16.000.000 713.390 13.713.390 22/3/26
34 BT******009 Trần Đặng Phúc Khang 30.000.000 10.000.000 0 20.000.000 22/3/26
35 BT******219 Phạm Vũ Khánh Linh 31.000.000 15.500.000 0 15.500.000 22/3/26
36 BT******249 Lê Hồng Thơ 24.925.000 10.000.000 -549 14.924.451 22/3/26
37 BT******276 Nguyễn Đoàn Khánh Vy 18.850.000 10.000.000 0 8.850.000 22/3/26
38 BT******152 Ngô Hiếu Thiên 15.450.000 7.800.000 -66.546 7.583.454 22/3/26
39 BT******261 Lê Thị Ngọc Ái 33.350.000 19.650.000 0 13.700.000 22/3/26
40 BT******292 Nguyễn Trần Hoàng Thăng 24.650.000 12.000.000 -126.458 12.523.542 22/3/26
41 BT******312 Phan Hữu Đức 23.200.000 0 20.575.000 43.775.000 22/3/26
42 BT******324 Hồ Nguyễn Tố Uyên 24.650.000 21.900.000 0 2.750.000 22/3/26
43 BT******073 Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh 34.800.000 34.432.000 0 368.000 22/3/26
44 BT******094 Huỳnh Thanh Vân 29.000.000 14.500.000 604.000 15.104.000 22/3/26
45 BT******118 Nguyễn Bùi Xuân Anh 30.450.000 15.225.000 0 15.225.000 22/3/26
46 BT******046 Đặng Lê Bảo Hân 30.000.000 15.000.000 0 15.000.000 22/3/26
47 BT******058 Lê Thị Kim Ngân 30.000.000 22.000.000 0 8.000.000 22/3/26
48 BT******093 Nguyễn Lê Trúc My 34.800.000 25.680.000 880.000 10.000.000 22/3/26
49 BT******041 Trần Lê Hoàng Minh 70.950.000 21.950.000 -982 48.999.018 22/3/26
50 BT******004 Phan Gia Huy 36.400.000 15.000.000 0 21.400.000 22/3/26
51 BT******024 Dương Ngô Hồng Ân 32.300.000 16.150.000 0 16.150.000 22/3/26
52 BTCEIU20054 Nguyễn Hải Đăng 34.800.000 17.400.000 0 17.400.000 22/3/26
53 BT******121 Hoàng Xuân Toàn 17.400.000 8.700.000 0 8.700.000 22/3/26
54 BT******183 Vũ Yến Nhi 15.600.000 7.650.000 -500.000 7.450.000 22/3/26
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55 CE******041 Trần Ngọc Phú 26.375.000 13.375.000 0 13.000.000 22/3/26
56 CH******025 Phan Thị Thanh Mai 21.142.000 10.500.000 16.166 10.658.166 22/3/26
57 CH******030 Nguyễn Việt Lưu 24.750.000 12.000.000 -20.823 12.729.177 22/3/26
58 EE******128 Nông Nguyễn Hoàng Trâm 21.750.000 21.200.000 -52.734 497.266 22/3/26
59 EE******209 Nguyễn Việt Khang 11.600.000 0 25.005.275 36.605.275 22/3/26
60 EE******026 Huỳnh Quốc Huy 24.162.500 0 0 24.162.500 22/3/26
61 EE******033 Hoàng Anh Khôi Nguyên 23.462.500 11.706.450 0 11.756.050 22/3/26
62 EE******016 Lê Nguyễn Khánh Duy 30.000.000 0 0 30.000.000 15/3/26
63 EN******009 Ngô Quỳnh Anh 23.575.000 12.800.000 -480 10.774.520 22/3/26
64 EN******374 Hồ Huỳnh Tuyết Như 46.100.000 23.050.000 0 23.050.000 22/3/26
65 EN******143 Âu Ngọc Phương Thảo 30.750.000 9.225.000 0 21.525.000 22/3/26
66 EN******024 Nguyễn Lê Ngọc Thanh 26.150.000 0 0 26.150.000 22/3/26
67 EN******081 Lê Dương Gia Khang 30.250.000 14.820.000 0 15.430.000 22/3/26
68 FA******087 Nguyễn Cảnh Nguyên 28.575.000 14.286.000 -3.000 14.286.000 22/3/26
69 FA******037 Lê Hà Thu Phương 27.650.000 14.000.000 0 13.650.000 22/3/26
70 FA******3022 Ngô Võ Hoàng Thy 13.050.000 6.525.000 0 6.525.000 22/3/26
71 FA******065 Hà Huy Hoàng 26.100.000 12.880.628 0 13.219.372 22/3/26
72 FA******126 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 27.200.000 13.600.000 0 13.600.000 22/3/26
73 FA******129 Lê Trần Uyên Nhi 22.850.000 11.425.000 0 11.425.000 22/3/26
74 FA******138 Nguyễn Ngọc Anh Nhi 26.100.000 13.000.000 47 13.100.047 22/3/26
75 FA******199 Võ Thị Thủy Tiên 17.400.000 8.400.000 0 9.000.000 22/3/26
76 FA******098 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 22.850.000 21.860.000 0 990.000 22/3/26
77 FA******125 Phạm Hoàng Phúc 28.300.000 27.300.720 0 999.280 22/3/26
78 FA******182 Lường Tú Uyên 26.100.000 15.100.000 0 11.000.000 22/3/26
79 IE******052 Võ Ngọc Sông Hương 15.950.000 8.000.000 0 7.950.000 22/3/26
80 IE******110 Nguyễn Thành Luân 24.650.000 500.000 0 24.150.000 22/3/26
81 IE******028 Cao Nguyễn Hoàng Phúc 31.900.000 31.900.000 221.610 221.610 22/3/26
82 IE******100 Hồ Trần Bảo Trân 33.350.000 27.000.000 1 6.350.001 22/3/26
83 IE******120 Nguyễn Huy Thịnh 34.800.000 17.400.000 0 17.400.000 22/3/26
84 IE******057 Quách Minh Thùy 29.650.000 0 27.825.000 57.475.000 22/3/26
85 IE******202 Trần Cao Hoàng Diễm My 26.100.000 3.000.000 0 23.100.000 22/3/26

86 IE******252 Nguyễn Tuấn Anh 33.000.000 3.000.000 0 30.000.000 22/3/26

87 IE******362 Nguyễn Phương Trâm 14.500.000 0 21.609.195 36.109.195 22/3/26

88 IE******379 Đàng Lê Hàn Duyên 14.500.000 4.000.000 -985 10.499.015 22/3/26

89 IE******050 Lê Nhật Long 33.625.000 29.281.574 0 4.343.426 22/3/26

90 IE******179 Vũ Thị Huyền Trang 32.275.000 12.000.000 0 20.275.000 22/3/26

91 IE******180 Lê Thùy Trang 32.275.000 13.000.000 0 19.275.000 22/3/26

92 IE******195 Lê Vy 21.750.000 11.252.720 0 10.497.280 22/3/26

93 IT******003 Ngô Đức Anh 13.992.000 7.000.000 -4.863 6.987.137 22/3/26

94 IT******164 Nguyễn Thị Minh Châu 36.250.000 18.125.000 0 18.125.000 22/3/26

95 IT******010 Lương Anh Khải 26.375.000 18.375.000 0 8.000.000 22/3/26

96 IT******029 Trần Kim Vinh 29.000.000 14.162.500 -675.000 14.162.500 22/3/26

97 IT******072 Nguyễn Anh Tuấn 21.912.500 12.000.000 -5.580 9.906.920 22/3/26

98 IT******102 Trần Lê Đăng Khoa 44.350.000 23.000.000 0 21.350.000 22/3/26

99 IT******132 Trần Khánh Duy 59.350.000 3.850.000 0 55.500.000 22/3/26

100 IT******149 Nguyễn Nhật Nam 72.300.000 30.000.000 -286 42.299.714 22/3/26

101 IT******152 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 59.350.000 10.000.000 0 49.350.000 22/3/26

102 IT******168 Lê Nguyễn Thanh Trúc 32.400.000 16.400.000 0 16.000.000 22/3/26

103 IT******042 Trần Lê Minh Quân 49.450.000 45.450.000 0 4.000.000 22/3/26

104 MA******084 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30.725.000 15.363.000 0 15.362.000 22/3/26

105 MA******087 Huỳnh Tuyết Nhi 30.450.000 15.450.000 0 15.000.000 22/3/26

106 MA******121 Trần Lê Ngân 30.725.000 15.362.500 0 15.362.500 22/3/26

107 MA******128 Hoàng Anh Thư 26.100.000 5.000.000 0 21.100.000 22/3/26

108 MA******146 Trần Tố Uyên 34.800.000 17.400.000 225.000 17.625.000 22/3/26

109 MA******147 Nguyễn Phương Uyên 34.800.000 34.800.000 750.000 750.000 22/3/26

110 MA******148 Vũ Mỹ Duyên 29.000.000 14.500.000 0 14.500.000 22/3/26


